
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 28, Tổ dân phố 13, Khu Mậu Lương , Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

26/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BILENA

0109718776

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Loại trừ hoạt động đấu giá hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm 

4620

3. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4631

4. Bán buôn thực phẩm
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4632

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: 
- Phân phối rượu 
- Bán buôn rượu
- Bán buôn bia
- Bán buôn đồ uống không chứa cồn 
Loại trừ hoạt động nhà nước cấm

4633

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn vải
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép
Loại trừ  hoạt động nhà nước cấm

4641

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BILENA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BILENA EXPORT AND IMPORT 
COMPANY LIMTED
Tên công ty viết tắt: BILENAL EAI CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0376222336
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
Loại trừ  và hoạt động nhà nước cấm

4649

8. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Loại trừ  hoạt động nhà nước cấm

4651

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Loại trừ  hoạt động nhà nước cấm

4652

10. Bán buôn tổng hợp
Loại trừ  hoạt động nhà nước cấm

4690

11. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

12. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

13. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

15. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

16. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

17. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

18. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

19. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:  
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4759

20. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO VĂN 
SÁNG            
                       
        

Việt 
Nam

Đô thị Xa La, Phường 
Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

700.000.000 70,000 040090000058

2 THÁI THỊ 
NHUNG         
           

Việt 
Nam

P406A- CT4A khu 
nhà ở Xa La, Phường 
Phúc La, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

300.000.000 30,000 040191000713  

22. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040090000058
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO VĂN SÁNG                                           Nam

01/09/1990 Kinh Việt Nam

23/09/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

3/3Thời gian đăng từ ngày 26/07/2021 đến ngày 25/08/2021


